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TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 1 năm 2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động việc làm trong các ngành và tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, ảnh hưởng rõ rệt nhất vào quý II năm 2020 khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng xuất hiện và đặc biệt là việc áp dụng các quy định về giãn cách xã hội được thực hiện triệt để trong tháng 4 năm 2020.
Tính đến tháng 6 năm 2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,… Ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng cao nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng (tương ứng 17,6 triệu người). Trong tổng số 30,8 triệu người bị ảnh hưởng, có 28,7 triệu người có việc làm; 897,5 nghìn người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động (không tham gia hoạt động kinh tế). Khu vực Dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 72,0% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực Công nghiệp và xây dựng với 67,8% lao động bị ảnh hưởng; tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản là 25,1%.
I. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ II NĂM 2020
1. Lực lượng lao động giảm sâu kỷ lục, lao động nữ là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với lao động nam trong bối cảnh dịch Covid-19
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II năm 2020 là 53,1 triệu người, giảm 2,2 triệu người so với quý trước và giảm 2,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm ghi nhận mức giảm sâu kỷ lục của lực lượng lao động từ trước đến nay[footnoteRef:1]. [1:  Từ khi tiến hành Điều tra lao động việc làm theo quý năm 2011, lực lượng lao động quý II của các năm trong giai đoạn 2012 - 2019 liên tục tăng so với quý trước (trừ năm 2016, lực lượng lao động quý II giảm 43,5 nghìn người so với quý trước) và liên tục tăng so với cùng kỳ năm trước (trừ năm 2015, lực lượng lao động quý II giảm 7,1 nghìn người so với cùng kỳ năm 2014).] 

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý II năm 2020 là 46,8 triệu người, giảm 2,1 triệu người so với quý trước và giảm 2,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 16,4 triệu người, chiếm 35,0%; lực lượng lao động nữ trong độ tuổi lao động là 20,9 triệu người, chiếm 44,7% lực lượng lao động trong độ tuổi của cả nước. 
Đối với cả nhóm lực lượng lao động trong độ tuổi và ngoài độ tuổi, lực lượng lao động nữ luôn là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với lực lượng lao động nam trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động sâu rộng tới thị trường lao động tại Việt Nam. Trong quý II năm 2020, lực lượng lao động nữ trong độ tuổi giảm 4,9% so với quý trước và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức giảm của lực lượng lao động nam trong độ tuổi (giảm 3,9% so với quý trước và giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước). Đối với nhóm ngoài độ tuổi lao động, trong khi lực lượng lao động nữ ghi nhận mức giảm lần lượt là 1,8% so với quý trước và 4,9% so với cùng kỳ năm trước, lực lượng lao động nam ngoài độ tuổi thậm chí tăng nhẹ (tăng 0,8% so với quý trước và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước).
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý II năm 2020 là 72,3%, giảm 3,1 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 4,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở khu vực thành thị thấp hơn nông thôn ở tất cả các nhóm tuổi, trong đó chênh lệch nhiều nhất được ghi nhận ở nhóm 15-24 tuổi (thành thị: 45,3%; nông thôn: 60,1%) và nhóm từ 55 tuổi trở lên (thành thị: 28,1%; nông thôn: 50,9%). So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm ở tất cả các nhóm tuổi; trong đó, nhóm dân số từ 55 tuổi trở lên tại khu vực thành thị có tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm sâu nhất (giảm 10,3 điểm phần trăm) trong khi mức giảm của các nhóm tuổi khác ở khu vực thành thị là dưới 3,0 điểm phần trăm và mức giảm của nhóm tuổi này ở khu vực nông thôn chỉ là 3,8 điểm phần trăm. Điều này cho thấy dịch Covid-19 đã tác động làm giảm cung ứng thị trường lao động ở tất cả các nhóm tuổi, đặc biệt là nhóm từ 55 tuổi trở lên tại khu vực thành thị.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý II năm 2020 là 24,0%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với quý trước và cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ qua đào tạo của lao động khu vực thành thị đạt 39,4%, cao hơn 2,4 lần so với khu vực nông thôn (16,2%).
2. Lao động có việc làm giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua
Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II năm 2020 là 51,8 triệu người, giảm 2,4 triệu người so với quý trước và giảm gần 2,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm nhiều nhất trong vòng 10 năm qua[footnoteRef:2]. Trong đó, lao động giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn và lao động nữ, số người có việc làm ở khu vực nông thôn giảm 1,8 triệu người so với quý trước và gần 2,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước; lao động nữ giảm 1,2 triệu người so với quý trước và giảm 1,5 triệu người so với cùng kỳ năm trước.  [2:  Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm quý II của các năm trong giai đoạn 2012 - 2019 liên tục tăng so với quý trước (trừ năm 2016, lao động có việc làm quý II giảm 49,9 nghìn người so với quý trước) và liên tục tăng so với cùng kỳ năm trước (trừ năm 2015, lao động có việc làm quý II giảm 308,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước).] 

Lao động có việc làm ở ba khu vực kinh tế đều giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Lao động trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản là 17,0 triệu người (chiếm 32,9%), giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm gần 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước; khu vực Công nghiệp và xây dựng là 16,0 triệu người (chiếm 30,9%), giảm 497,4 nghìn người so với quý trước và giảm 287,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; khu vực Dịch vụ là 18,7 triệu người (chiếm 36,2%), giảm 778,1 nghìn người so với quý trước và giảm 642,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Lao động có việc làm trong quý II năm 2020 giảm tương ứng so với mức giảm của lực lượng lao động. Điều này cho thấy, dịch Covid-19 đã làm cho đa số người lao động mất việc phải tạm thời rời khỏi thị trường lao động trong thời gian dịch bệnh lây lan, đặc biệt là trong tháng 4 năm 2020 khi các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng nghiêm túc và triệt để. Một số ngành có số lao động giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 324,6 nghìn người); ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 156,9 nghìn người); ngành giáo dục và đào tạo (giảm 122,7 nghìn người); ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy (giảm 120 nghìn người).  
Lao động trong một số nghề giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như: nghề lao động giản đơn giảm gần 1,5 triệu người, tương ứng giảm gần 8%; nhóm thợ thủ công và các thợ có liên quan giảm 515 nghìn người, tương ứng giảm 6,6%; lao động trong nhóm nghề chuyên môn kỹ thuật bậc trung giảm hơn 322 nghìn người, tương ứng giảm 16,5%. 
Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức[footnoteRef:3] quý II năm 2020 là 55,9%, tăng 0,6 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ở khu vực nông thôn cao hơn 15,1 điểm phần trăm so với khu vực thành thị, tương ứng là 62,6% và 47,5%. Tỷ lệ lao động nữ làm công việc phi chính thức ở một số ngành dịch vụ khá cao (hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình: 97,7%, giáo dục và đào tạo: 79,5%, dịch vụ lưu trú và ăn uống: 69,0%). Đây là nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn so với nam giới khi thị trường lao động chịu ảnh hưởng bởi các cú sốc về thay đổi chính sách hoặc thiên tai, dịch bệnh.  [3:  Lao động có việc làm phi chính thức bao gồm những người làm việc trong khu vực phi Nông, lâm nghiệp và thủy sản và lao động trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản có đăng ký kinh doanh, thuộc một trong bốn nhóm sau: (i) lao động gia đình không được hưởng lương, hưởng công; (ii) người chủ của cơ sở, lao động tự làm trong khu vực phi chính thức; (iii) người làm công ăn lương không được ký hợp đồng lao động hoặc được ký hợp đồng có thời hạn nhưng không được cơ sở tuyển dụng đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc; (iv) xã viên hợp tác xã không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.] 

3. Tỷ lệ thiếu việc làm tăng
Thiếu việc làm trong độ tuổi quý II năm 2020 là 1,4 triệu người, tăng 292 nghìn người so với quý trước và tăng 648,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý II năm 2020 là 2,97%, tăng 0,76 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực nông thôn cao gấp 1,5 lần so với khu vực thành thị (tương ứng là 3,36% và 2,22%). Gần một nửa những người thiếu việc làm trong độ tuổi hiện làm việc trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 48,2%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi thiếu việc làm ở khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản là 5,03%, cao gấp 2,2 lần so với khu vực Công nghiệp và xây dựng và cao hơn 2,4 lần so với khu vực Dịch vụ. 
So sánh giữa các nhóm nghề, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi thuộc nhóm nghề “bậc thấp” là cao nhất với 4,73%, cao gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là nhóm nghề “bậc trung” với tỷ lệ 2,59%, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước.
So sánh theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi không có trình độ chuyên môn kỹ thuật là cao nhất với 3,43%, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước; nhóm trình độ sơ cấp có tỷ lệ thiếu việc làm là 2,74%, cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước.
4. Thu nhập bình quân tháng của lao động giảm, là năm đầu tiên ghi nhận mức giảm thu nhập trong vòng 5 năm qua
Thu nhập bình quân tháng của lao động quý II năm 2020 đạt 5,2 triệu đồng, giảm 525 nghìn đồng so với quý trước[footnoteRef:4] và giảm 279 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm đầu tiên thu nhập của lao động trong quý II giảm so với cùng kỳ năm trước trong 5 năm qua (giảm 5,1%). Trong khi đó, thu nhập bình quân tháng của lao động quý II năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng tới 16,6%. [4:  Thu nhập bình quân tháng của lao động quý I năm 2020 theo số liệu chính thức giảm 404 nghìn đồng so với số liệu công bố sơ bộ, đạt 5,8 triệu đồng.] 

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 6,1 triệu đồng, lao động nữ là 4,3 triệu đồng; lao động ở khu vực thành thị là 6,7 triệu đồng, lao động ở khu vực nông thôn là 4,5 triệu đồng.
So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động quý II năm 2020 khu vực Dịch vụ giảm 7,3%, giảm mạnh nhất trong ba khu vực kinh tế; khu vực Công nghiệp và xây dựng giảm 5,1%; khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,8%.
Trong số 21 ngành kinh tế, các ngành có thu nhập bình quân tháng của lao động quý II năm 2020 giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước là ngành nghệ thuật, vui chơi, giải trí (giảm 19,2%); ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 18,3%); ngành vận tải kho bãi (giảm 12,8%); ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (giảm 9,1%).
Thu nhập bình quân tháng của lao động phi chính thức trong quý II năm 2020 là 5,1 triệu đồng, thấp hơn 1,6 lần mức thu nhập bình quân tháng của lao động chính thức. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, thu nhập bình quân tháng của lao động phi chính thức có mức giảm nhiều hơn so với lao động chính thức, tương ứng giảm 8,4% và 4,7% so với cùng kỳ năm trước.
5. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 10 năm qua; tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập hoặc đào tạo tăng lên 
Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II năm 2020 là gần 1,3 triệu người, tăng 192,8 nghìn người so với quý trước và tăng 221 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II năm 2020 là 2,73%, tăng 0,51 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,57 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của khu vực thành thị là 4,46%, tăng 1,28 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,36 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; đây là quý có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của khu vực thành thị cao nhất trong vòng 10 năm qua[footnoteRef:5].  [5:  Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị quý II của các năm từ 2011 đến 2020 lần lượt là: 3,59%; 3,12%; 3,66%; 3,26%; 3,53%;  3,11%; 3,19%; 3,09%; 3,10%; 4,46%.] 

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi quý II năm 2020 của nhóm lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp trở lên giảm so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi quý II năm 2020 của nhóm lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp (sơ cấp) hoặc không có trình độ chuyên môn kỹ thuật đều tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy khi nền kinh tế gặp cú sốc, lao động có trình độ thấp hoặc không có trình độ gặp nhiều khó khăn hơn về cơ hội việc làm so với lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật bậc trung và bậc cao.
Số thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp trong quý II năm 2020 là 410,3 nghìn người, chiếm 30,7% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên quý II năm 2020 là 6,98%, giảm 0,03 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,29 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao gấp gần 3,6 lần so với tỷ lệ thất nghiệp của dân số trưởng thành (những người từ 25 tuổi trở lên). Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 11,09%, tăng 1,18 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,46 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập hoặc đào tạo (viết gọn là tỷ lệ NEET, tiếng Anh: Youth not in employment, education or training) trong quý II năm 2020 là 12,7%, tương đương với gần 1,37 triệu người; tăng 0,9 điểm phần trăm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ NEET ở khu vực thành thị thấp hơn 4,5 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn, ở nam thanh niên cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với nữ thanh niên. 
II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
1. Lực lượng lao động giảm, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ vẫn ở mức thấp
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 6 tháng đầu năm 2020 đạt 54,2 triệu người, giảm gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm trước. 
Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2020 là 47,9 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 16,4 triệu người, chiếm 34,3%; lực lượng lao động nữ trong độ tuổi lao động đạt 21,5 triệu người, chiếm 44,9% lực lượng lao động trong độ tuổi của cả nước.
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 6 tháng đầu năm 2020 là 73,8%, giảm 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Lao động đã qua đào tạo từ trình độ “Sơ cấp” trở lên 6 tháng đầu năm 2020 ước tính là 13,0 triệu người, chiếm 23,9%, tăng 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
2. Lao động có việc làm giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm 2019 
Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2020 là 53,0 triệu người, giảm gần 1,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động có việc làm giảm mạnh ở khu vực nông thôn, giảm gần 1,2 triệu người. Lao động nữ giảm 877,4 nghìn người, mức giảm này cao gấp 1,8 lần so với lao động nam (lao động nam giảm 498,0 nghìn người).  
Lao động có việc làm 6 tháng đầu năm 2020 trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 17,6 triệu người, (chiếm 33,2%), giảm hơn gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm trước; khu vực Công nghiệp và xây dựng là 16,3 triệu người (chiếm 30,7%), tăng 178,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; khu vực Dịch vụ là 19,1 triệu người (chiếm 36,1), giảm 257,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2020 là 55,6%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; trong đó, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ở khu vực nông thôn là 62,1%, tương đương với cùng kỳ năm trước. 
Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm 2020 là 2,58%, tăng 1,06 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó thiếu việc làm ở khu vực nông thôn tăng 1,2 điểm phần trăm.
[bookmark: _GoBack]3. Thu nhập của người lao động giảm
Thu nhập bình quân tháng từ công việc của lao động có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 5,5 triệu đồng, giảm 106 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của lao động nam cao hơn lao động nữ 1,4 lần (tương ứng 6,4 triệu đồng và 4,5 triệu đồng); thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao hơn lao động ở khu vực nông thôn 1,5 lần (tương ứng là 7,2 triệu đồng và 4,7 triệu đồng). 
Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong 6 tháng đầu năm 2020 là 6,7 triệu đồng, giảm 11 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. 
4. Thất nghiệp tăng lên
Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2020 là gần 1,2 triệu người, tăng 123,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2020 là 2,47%, cao gấp 1,14 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Số thanh niên (người từ 15-24 tuổi) thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 là khoảng 451,6 nghìn người, chiếm 36,8% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong 6 tháng đầu năm 2020 là 7,0%, tăng 0,43 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 10,45%, giảm 0,14 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.


Biểu 1: Một số chỉ tiêu chủ yếu của thị trường lao động
	 
	Quý II
năm 2019* 
	6 tháng
năm 2019
	Quý I 
năm 2020
	Quý II
năm 2020**
	6 tháng năm 2020
	Quý II 
năm 2020
so Quý II năm 2019
	Quý II 
năm 2020 so Quý I năm 2020

	Lực lượng lao động 
(Nghìn người)
	55 506,3
	55 491,0
	55 331,5
	53 147,4
	54 239,4
	95,8
	96,1

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	18 069,4
	18 063,0
	18 175,3
	17 807,2
	17 991,3
	98,5
	98,0

	- Nông thôn
	37 436,9
	37 428,0
	37 156,2
	35 340,2
	36 248,1
	94,4
	95,1

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	29 163,3
	29 212,2
	29 254,8
	28 222,2
	28 738,5
	96,8
	96,5

	- Nữ
	26 343,0
	26 278,8
	26 076,7
	24 925,2
	25 500,9
	94,6
	95,6

	Lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghìn người)
	48 975,0
	48 945,0
	48 919,1
	46 789,4
	47 854,2
	95,5
	95,6

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	16 363,8
	16 359,1
	16 483,1
	16 390,8
	16 436,9
	100,2
	99,4

	- Nông thôn
	32 611,2
	32 585,9
	32 436,0
	30 398,6
	31 417,3
	93,2
	93,7

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	26 829,3
	26 838,1
	26 905,5
	25 854,7
	26 380,1
	96,4
	96,1

	- Nữ
	22 145,7
	22 106,9
	22 013,6
	20 934,7
	21 474,1
	94,5
	95,1

	Tỷ lệ tham gia 
lực lượng lao động (%)
	76,5
	76,6
	75,4
	72,3
	73,8
	
	

	Số người có việc làm (Nghìn người)
	54 407,3
	54 387,6
	54 213,3
	51 811,2
	53 012,2
	95,2
	95,6

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	17 540,0
	17 532,1
	17 638,7
	17 040,9
	17 339,8
	97,2
	96,6

	- Nông thôn
	36 867,3
	36 855,5
	36 574,6
	34 770,3
	35 672,4
	94,3
	95,1

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	28 596,9
	28 621,1
	28 715,6
	27 530,7
	28 123,1
	96,3
	95,9

	- Nữ
	25 810,4
	25 766,5
	25 497,7
	24 280,5
	24 889,1
	94,1
	95,2

	Số người làm công việc 
tự sản tự tiêu trong 
nông nghiệp (Nghìn người)
	4 061,0
	3 973,7
	4 140,9
	3 727,7
	3 929,6
	91,8
	90,0

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	197,6
	267,7
	253,6
	211,2
	232,2
	106,9
	83,3

	- Nông thôn
	3 863,4
	3 706,0
	3 887,3
	3 516,5
	3 697,4
	91,0
	90,5

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	1 471,6
	1 443,3
	1 608,0
	1 457,3
	1 529,8
	99,0
	90,6

	- Nữ
	2 589,4
	2 530,4
	2 532,9
	2 270,4
	2 399,8
	87,7
	89,6

	Số người có việc làm trong độ tuổi lao động 
(Nghìn người)
	47 917,1
	47 886,4
	47 833,0
	45 510,5
	46 671,7
	95,0
	95,1

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	15 856,5
	15 852,2
	15 959,5
	15 659,0
	15 809,3
	98,8
	98,1

	- Nông thôn
	32 060,6
	32 034,2
	31 873,5
	29 851,5
	30 862,4
	93,1
	93,7

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	26 277,8
	26 264,1
	26 378,0
	25 185,7
	25 781,8
	95,8
	95,5

	- Nữ
	21 639,3
	21 622,3
	21 455,0
	20 324,8
	20 889,9
	93,9
	94,7

	Tỷ lệ lao động 
thiếu việc làm (%)
	                1,36 
	                1,42 
	                2,03 
	                2,83 
	                2,42 
	
	

	Chia theo khu vực:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	- Thành thị
	0,89
	0,82
	1,08
	2,19
	1,63
	
	

	- Nông thôn
	1,58
	1,70
	2,49
	3,14
	2,80
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	1,34
	1,47
	1,90
	2,89
	2,39
	
	

	- Nữ
	1,37
	1,35
	2,17
	2,75
	2,46
	
	

	Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động (%)
	1,47
	1,52
	2,21
	2,97
	2,58
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	0,93
	0,86
	1,13
	2,22
	1,67
	
	

	- Nông thôn
	1,73
	1,85
	2,76
	3,36
	3,05
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	1,40
	1,55
	2,03
	3,02
	2,52
	
	

	- Nữ
	1,55
	1,50
	2,44
	2,90
	2,67
	
	

	Số người thất nghiệp (Nghìn người)
	1 099,0
	1 103,4
	1 118,2
	1 336,2
	1 227,2
	121,6
	119,5

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	- Số người thất nghiệp 
trong độ tuổi lao động 
	1 057,9
	1 058,6
	1 086,1
	1 278,9
	1 182,5
	120,9
	117,8

	- Số thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp 
	488,5
	470,9
	492,9
	410,3
	451,6
	84,0
	83,2

	Tỷ lệ thất nghiệp (%)
	1,98
	1,99
	2,02
	2,51
	2,26
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	2,93
	2,94
	2,95
	4,30
	3,62
	
	

	- Nông thôn
	1,52
	1,53
	1,57
	1,61
	1,59
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	1,94
	2,02
	1,84
	2,45
	2,14
	
	

	- Nữ
	2,02
	1,95
	2,22
	2,59
	2,40
	
	

	Tỷ lệ thất nghiệp 
trong độ tuổi lao động (%) 
	2,16
	2,16
	2,22
	2,73
	2,47
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	3,10
	3,10
	3,18
	4,46
	3,82
	
	

	- Nông thôn
	1,69
	1,69
	1,73
	1,80
	1,77
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	2,05
	2,14
	1,96
	2,59
	2,27
	
	

	- Nữ
	2,29
	2,19
	2,54
	2,91
	2,72
	
	

	Tỷ lệ thất nghiệp 
của thanh niên (%)
	6,69
	6,57
	7,01
	6,98
	7,00
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	10,63
	10,59
	9,91
	11,09
	10,45
	
	

	- Nông thôn
	4,94
	4,79
	5,77
	5,18
	5,50
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	6,80
	6,78
	6,39
	7,09
	6,71
	
	

	- Nữ
	6,56
	6,32
	7,75
	6,86
	7,35
	
	

	Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)
	22,5
	22,4
	23,7
	24,0
	23,9
	
	

	Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức (%)
	55,8
	55,9
	55,3
	55,9
	55,6
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	48,0
	48,0
	47,3
	47,5
	47,4
	
	

	- Nông thôn
	62,1
	62,1
	61,7
	62,6
	62,1
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	60,0
	59,8
	59,5
	60,2
	59,8
	
	

	- Nữ
	51,0
	51,3
	50,4
	50,7
	50,5
	
	

	Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (Nghìn đồng)
	6 520,0
	6 717,2
	7 072,3
	6 340,1
	6 706,2
	97,2
	89,6

	(*) Số liệu điều chỉnh lại theo dân số Tổng điều tra năm 2019
	 
	 
	 
	 

	(**) Số liệu ước tính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu 2: Số lượng và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm 
chia theo khu vực kinh tế
	 
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Nông, lâm nghiệp
và thuỷ sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	Số lượng (Nghìn người)

	6 tháng đầu năm 2019
	54 387,6
	18 903,0
	16 095,9
	19 388,7

	Quý I năm 2019*
	54 367,9
	19 096,7
	15 873,0
	19 398,2

	Quý II năm 2019*
	54 407,3
	18 709,3
	16 318,8
	19 379,2

	6 tháng đầu năm 2020
	53 012,2
	17 606,1
	16 274,5
	19 131,6

	Quý I năm 2020
	54 213,3
	18 170,1
	16 528,5
	19 514,7

	Quý II năm 2020**
	51 811,2
	17 043,5
	16 031,1
	18 736,6

	Cơ cấu (%)

	6 tháng đầu năm 2019
	100,0
	34,8
	29,6
	35,6

	Quý I năm 2019*
	100,0
	35,1
	29,2
	35,7

	Quý II năm 2019*
	100,0
	34,4
	30,0
	35,6

	6 tháng đầu năm 2020
	100,0
	33,2
	30,7
	36,1

	Quý I năm 2020
	100,0
	33,5
	30,5
	36,0

	Quý II năm 2020**
	100,0
	32,9
	30,9
	36,2

	(*) Số liệu điều chỉnh lại theo dân số Tổng điều tra năm 2019
	 
	 

	(**) Số liệu ước tính
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